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Froyennes, ngày 23 Mai 1931. 


Con thân yéu của Cha, 


Cha đọc di doc lại bán thảo cuốn ** Đơn cứu i 
khô” con gửi cho Cha. Ý tứ thâm tråm mà ăn 1 


vidt xuôi đấu. Cuốn sách ấu sẽ giúp ích nhiều cho 
giáo hữu va lại giúp ích được cá cho 0 | 
ngoai giáo nữa.. 


Emile RAYNAUD, 


Nam-định le 20 Novembre 1930. 
i Thäy Huyén, 


Ban-suy dà đọc kğ tập vûn « Citu khô » lay 
lam thích lam và mừng rằng iir nay trên 
— trường truyén giáo Viél-Nam lại thêm một viên 
=~ kiên tướng. Sóng pha lên dan, lận lội chóng 
gai, hụ sinh cho mục đích lối cao là đem lề 
chán that truyèn bá che đồng-bào thầu, công 
—— lao ở đấu, chiến thẳng ở đấu, mà sự nghiệp 
— cùng ở đấu vay. Tài thầu sẵn có, Bán-súy cầu 
rin Chúa cho thay đủ nghi lực đề ráo bước 
trên con đường Chúa dà vach cho thay. 


Quan NĂM WELL, 


Xin cam ta: 

Cha Nghi đã cho 308 00 và ông Nqt 
Thịnh, Phó-Nghi-Trưởng viên Dån-Biéu B 
đã cho 10$00 đề giúp viéc soạn sách. 
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CUNG BOC GIÁ CHU TON, 

Cuốn ' SUNG ĐẠO” ra cir tháng Mai 1931 
được anh em giáo hữu và chỉ tôn bên lương 
hoan nghênh, chúng lôi ngày nay xin tran trong 
có lời cam tạ. Chúng tôi viél những sách nhỏ 
nay chỉ có ý giúp phần ích cho các ngài trong 
lúc thánh thoi vira tiện dip đề các ngài hiều 
biết đạo Thiên Chúa là đạo chính, là đạo do 
Đấng Tao-hod dựng nên, ai cũng hiéu được, 
mà dem suy các lề trong sự đạo thì lai vó cùng. 
Bao nhiêu nhà thông thái thánh hiền da viet 
hàng iriéu van cuốn sách, song cùng chưa ai nói 
được hết cái hau cái đẹp của đạo Thiên Chúa. 
Chỉ có được phúc là người có đạo, người có 
dao mới hiều biết cái phúc ấu là to, mới rö cdi 
“dep” mình phụng thờ là dep, dep vó cùng, 
dep tuyét doi. 

Tôi được dự phic ấu, được hiều chút đỉnh 
Đề sự « Dep» sự « Thật» ấu, xin bầu dãi uới bà 
con, mong rằng chư tôn thề tất tấm lòng thành 
thật ước ao của tôi ngàu đêm xin Chúa diu dat 
cho lái cả anh em Việt Nam chúng ta nên 
được một nhà dưới quyén du yém chí công 
của Chúa vay. 


Nam-định, le 9 Décembre 1931. 
JosEPH PHAM-XUÂN-HUYÊN. 


VAN BE BAU KHO. 


TOR — 


Hélas! toujours un homme! Hélas toujours 
des larmes ! 
Toujours les pieds poudrenx et la sueur au front! 
Coujours d'affreux combalset desanglantes armes 
Le cœur a beau mentir: la blessure est au fond. 
Alfred de Mussel. 


+ + 
Một người! một khối luy roi! 
Chan bùn, tran wėl, thương oi! cuộc đời! 
Sông pha máu châu thịt rời, 
Tim đành quên khuåy, thương thoi van day. 
An phách Muu-Sé. 
Si 


Bước chan vào cuộc; dem tiếng khóc theo, 
fy là nhận chức làm người; sụt sùi đứt ruột, 
hai tay bo xuôi mà đi cho thoát nợ, ấy là từ 
chức làm người. Thể mà nào mặn nồng chua 
chát, nào thảm khốc bi ai, cái «thăng~người > 
trong khoảng trim năm vờ vật trên con đường 


PES‏ || جال 


đời luống mang một mối khốn thương khô não. 
Cai đau đớn chẳng nên kề mà kê ra không sao 
cho xiết được, chỉ nên rằng ai khó thì nên coi 
cái khó là cái no chung, cái luật bắt buộc không 
ai Irón thoát, mà phải biết rằng cái đau đớn là 
lều thuốc huấn luyện ta, là cái bát lọc linh 
hồn ta cho trong trẻo. Cái đau đớn nếu ta chịu 
cho dich dang lại giúp ta đền tội. Vậy nên có 
câu nói: «Le Chrélien est un autre Christ: Ke có 
đạo lại là một Chúa Ki-ri-si-1ô », nghĩa là người 
có đạo phải là một người bị dau, sống làm 
người «dau khô» ( homme douleur ). 

Nhưng hãy khoan, xin chớ xụt xùi, chớ oán 
đời quá vay! Nao đời có toàn ca là dau đâu? 
nào đời có toàn phải là khô đâu? cái sướng van 
có, cái vui vẫn có. Anh thợ cầy van kia, di sau 
tràu dung dinh mà nghéu nøao trên vỡ đất cay, 
chả suóng là gi? Chi bắt cua?mát tựa ma lem, 
chân tay như cột nhà cháy, vần cho khách mo 
màng sáu muộn lang thang bên bờ ruộng, duoi 
cum tre, được hưởng cải cười đòn như ngô né, 
chả sướng là gi? Vậy thì trong bé khó ai cũng 
có một phán vui sướng riêng; song chó nên vui 
sớm quá mà hoá buôn, chó nên vội sướng « 
quá mà thành khô. Xin cir bền gan mà đợi; sau - 


PAT và 


cai khó nhọc là bạn thiết với việc làm, 
nhiên ta được ung dung mà hưởng quả. 

Ấy đời ta là vày, trong cái hoạn nạn, nhọc 
nhán, kia con mắt au yếm của vợ ta là cải hoa 
nở mà cái nụ cười của con ta ấy là cái lúc sung 
sướng của ta, Tôi cũng là người khô, song từ 
khi tôi tro lại đạo Chủa, tôi đã tìm được bài 
giải cái tính đố khô, xin thành tâm đem hiến 
anh em còn trẻ và tất cả mọi người: 


TA CHO NEN : 


Sưu tập cái đau khô, dem cai di-vang dính 
vào tương-lai, khâu vào hién-tai. Ấy cải đồng 
ấy là cái mồi khô cho ta. Phải vất cái tương- 
lai, cài di-vàng di. 


1° Di-vüng. — Hoi dau nguấy đống tro tàn, 
dem kim mà cham vào mun. Cai « nghi » là anh 
dao-phu cát thit ta vi ta càng nghi lai càng thấm 
thía. Hoi đâu mà nghĩ, quên quách cái đã 


khô di. 

Khó lắm! phải, khó thật, nhưng có phải ta 
bó han cái **nghi" di dau, ta chỉ nén tránh cải 
y nghi nó làm cho ta thấm thia, nó làm cho ta 


Me | می‎ 


đau khô, nó châm chọc cái mụn của ta vo 
Ích thôi. 


2» Twong-lat: hat cách: 

a) Doi cái khô đến nơi rồi hãy khô. Nếu lo 
trước mà cái khó nó không dên là lo hoài, mà 
nó đến hay khóc cũng chưa muộn. 

b) Tưởng tượng cái tuong-lai không phải là 
lo xa. Lo xa là tính nước cho chắc chắn, mà 
tưởng tượng là dem trộn nbåo cai đắc cái 
thất rồi rèn ra những cái mé mong den mò. 
Đừng khô hão, chở nghĩ huyền, tóm lại là vậy. 

Theo như đạo Thiên Chúa, cái dau đớn lợi 
cho di-väng, hiện~tại, cho tương-lai, cho đời 
sau Vậy. 


1° Loi cho Di-väng: Ai ai ta cũng là người 
dà phạm lội, hoặc ít hoặc nhiều. Cái tội lôi 
là cai thủ vui ta **án cắp” ở bón phận. Ta phải 
đem cải đau khô mà đền vào. Mà nếu ta không 
có tội gì phải đền thì ta lại theo gương Chúa 


mà đền tội cho ke khác, cho thån-thich ta, cho - 


dóng-chüng ta. 


20 Lợi cho Hiện-lại: Cải đau khó nó ٦ 
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cho ta có bung nhàn dire vi có dau rồi mới 
biết thương kẻ dang dau. 

Cái đau khô làm tan đám mây mờ che phủ 
cải giời xanh mây tạnh của đức tính mà đem 
cải anh sáng nghia-vu, can dam soi vào cho ta. 

Cai đau khô vì làm hoạt động mọi đức tinh 
mà làm cho ta có nghị lực lạ lùng. 


J^ Loi cho Tương-lai: Càng dà dau don 
bao nhiéu thi lai càng có lich duyét b&y nhiéu, 
mà ở đời sau, trước mát Đức Chúa Lời kẻ 
nào mang gánh đau khô nặng nhất là kê ấy 
được công nhất vậy. 

Song le ngoài các 18 này, người có dao chi 
nhìn cày Thánh-giá là không coi cái khô ra gi. 
Đó là cải gương dau khó ghê góm, cao thượng; 
nếu dem so sánh một tý đau đớn của ta có gọi 
là mùi mé gi. Va lại lòng ta yêu Chúa như giọt 
thuốc tê làm cho ta không cảm thấy cái khô 
mà lại làm cho ta coi được dau đón là sướng, 
là vui, là hạnh phúc vậy. (Xem gương các 
thánh) — 

Xin kề ra sau đây một bài thuốc dé chống 
lại với cái dau đớn, lá đơn triét-ly này chắc 
còn nhiều chỗ khuyết điểm, song tôi đã thử 


sáu, TES 


rồi, cirnhu ý riêng tôi cüng có thé dùng duoc. 4 
Vậy cir thực tha viết rõ ra day: E 


1°— Suy Nghi. 


Ta dem so sánh với cái vô cùng vô làn, thì 
vài ba cái chuc năm cua ta có là gi? Mà mo 
dau đớn trong khoảng thời gian đó có là bao, 
chẳng qua tính ra một vai cai bất bình, một 
vài cái thất vọng, một vài lời cay chua: những 
cải đó có giết được ta dàu!. 

Phai biết rằng cai dau kia là ro ở Chua ma 


lại mà Chúa cốt bắt ta đau là đề luyện hồn, 
luyện xác cho ta. Vậy thì ta đừng sợ cái đau, 
cai sợ ấy chính là cái dau to nhất của ta vậy. 
Cây Thánh-giá kia, bao nhiêu là đau đớn nhọc 
nhắn, ta có đau chăng nữa là ta cùng Chúa ta 
ghé vai vào vác cây Thánh-giá qui hoa ấy vay. 

« Il faut donc gémir sur la terre comme éxi- 
lé st nous voulons jouir au ciel comme citoyen.» 
(St Augustin). 

€ Vay ta phải than khóc ở duoi trần ai này 
như kẻ di đầy đề ta được hưởng mọi quyền 
công dàn nước thiên dàng cực lac.» Nhời 
Thánh Ao-cu-tinh. 


` 


så 


ف 


« Ce que l'homme ici-bas peut avoir de plus 
pur, 

« De plus beau, de plus noble en ce monde où 
l'on pleure, 

_« C'est chute, abaissement, misère extérieure, 
« Acceplés pour garder la grandeur du dedans.» 
Ó hạ giới này là noi thẩm khốc. người ta 

có được cai trong sạch, cái đẹp dé, cái cao 

thượng là nhận lấy cái trụy lạc, cái dé hạ, cái 
khốn cùng dé giữ lấy bề vẻ vang của linh hồn.» 


2° - Đừng oán thoán. 


Tại sao có cái chết nay? Ta cầu xin mãi, ta 
hy vong mãi mà chết này vần sáy ra được.— 
Tại sao đời ta đến thế nay?— Tai sao dira con 
kia lại chết ở chốn chiến trường đề mẹ già lấy 
ai là người sớm thim tối hoi, đắp lạnh quạt 
nồng ? — Tai sao những đứa trẻ thơ mà côi cut 
nghèo nàn ?— Tại sao các vị vua chúa tự nhiên 
đương 6 nơi bảo ngü mà phải bón tàu nhục 
nhán.— Tại sao ?.. . chỉ có Chúa biết! Ta là kẻ 
bị tạo ra chớ nên dem câu: “ tại sao” mà hỏi 


Đấng Tao-hoá. 


LA HP 


Xin cứ lin ò Đấng Tao-hoå, tin ring Chua 
khôn ngoan vô cùng, yêu ta vô cùng. 

Vậy này, hối bà, hỡi cô, hối con, hỡi cậu, 
tay lần tràng hạt, miệng đọc A-ve cứ đứng 
bên cái đống khô mà yên lặng. /n silentio 
forlitudo, cai yên lặng nó làm cho ta can dam, 
vui long. vi 

« Tôi không gọi cái dau với cai chết dên, 
song tôi that không kinh nó nữa, vi tói xem 
trong sách Phúc Am đã biết được cai thuật dau, 

thuật chết rồi,» (Francois Coppée.) 
` «Si je mappelle les douleurs et la mort, du 
moins, je ne les crains plus, ayant appris dans 
l'Evangile l'art de souffrir el de mourir.» 


9"— Kién gan. 


Già ta cứ kiên gan được thì ta tránh duoc 
bao nhiêu sự phiên nào (M™ de Sévigné). 

Thánh Jacques nói: Hãy nén kiên gan cho 
đến khi Chúa đến. Kia thử xem anh tho cầy 
doi dén mùa màng, rù mưa phải thói, rù mua 
hại lúa cũng cu kiên gan vậy thôi, 


— l7 = 


3°— Cho có nan tâm. 


Nan tâm là hèn, sông pha là khoẻ mà ngồi 
v là yếu, vậy nén ai dáng gọi là người vần không 
biết cái bờ bến giới hạn của bôn/phân là chô 
nào. Con thuyền ta lénh dênh trén bề thảm, 
ngộ có cái đau khô nó làm thủng đáy ra, ta 
nên lấy đức tính của ta làm nút mà đút lại, 
mà ngắn ngừa cái nước cố ý làm chìm. Đức 
Giáo Hoàng Léon XIII nói: « Người có dao bao 
giờ cũng sắp san dé chờ cải dau, có chết 
ching nữa cũng không nan lòng làm việc cho 
Đức Chúa Loi, cho Hội-thánh. » 


9" — Cam chịu. 


Ngày nay nói đến cam chiu thì hình nhu trải 
lai, Có kẻ hò to lên mà trách Hội-thánh sao 
dạy người có đạo phục tong ý Chua, cam chịu 
moi bé. 

Không, không phải là cái cam chịu hèn nhát, 
“thon bon chịu ép một bề” dau, không phải 
là cái cam chịu của người dạo Phật qui ro tại 
số. Day là cai cam chịu hùng trang, nhận lấy 


zu du ue 


cai dau đớn như nhà binh vác súng lén vai, 
chịu lấy cái nan binh hoá đề chiếm lấy cái 
chiến tháng, dé chuóc lấy hån má chi công. 
Đây là cái cam chịu nó sui vénh mát, ưỡn 


ngực mà sóng ra chỗ chiến trường, nó rất vui, 4 


rat cao, cao vi long yéu Đấng Cha ở trên trời 
vay. 

Ong Victor Hugo lúc con gái, con ré vừa mới 
lấy nhau duoc mấy thang đã bi ca đôi chết 
đuối ngay, bật trong lim oe ra được اط‎ 
câu thơ tuyệt tác nay: 


Je viens à vous, Seigneur, père au quel il faut 
croire ! 

Je vous porte apaisé, l 

Les morceaux de ce cœur tout pleins de votre  - 
gloire, - 

Que vous avez brisé. 


(Lạy Chúa là Cha mà tôi phải tin, tôi xin 
đến cùng Chúa, tôi an lòng mà đem đến hiến 
Chúa những miếng quả tim tôi đầy lòng kinh 
Chúa mà Chúa vừa bóp nhè ra đây ). 


st d -—— -—— ےہ‎ 
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6° — Phó minh nơi Chúa và 
tin & Chúa nhân từ. 


Đấng Tao-hoa không khi nào bo ta vì trong 
vạn loài chỉ riêng có loài người là hiéu Chúa, 
là thờ lay Chúa, Vậy người ta này có thé phó 
mình ở quyền phép, sự công bình, sự nhân từ 
của Chúa. Đời vin phong ba ....Séng to gió 


ca chỉ chực đè ta, dim ta xuống vực sâu, đáy 


bién. Nhung ta dà biết tho tin Đấng Cha ta ở 
trên trời thì tuy con thuyền của ta móng mảnh 
mà có Cha ta cầm lái. Cha la cầm lái, phỏng 
ta con phải sợ gi. 


7° - Cầu Nguyện. 


Cầu nguyện... ai là người có đạo tất hiệu 
cai lạc thủ của sự cầu nguyện. Này lá thu rơi 
rụng, cảnh vật tiêu điều, lại thêm đứng ở trong 
một cảnh ngộ tham thương, đi đến chỗ nào 
cũng binh như có con ma buồn nó ám ảnh, 
theo rồi... . Vào trong nhà thờ lúc vắng người, 
quì gối trong buồng kín, hay dưới cây Thánh- 
giá treo ở bên dường, rồi ôm đầu mà “kẻ 


PU 


16” cùng Chua, mà kêu van Chua, nai xin Chúa, 
++. Luc ta đứng ray hình như tim óc nóng ےو‎ 
thiêu lúc này dà có một làn gió mát thoảng 1“ 
qua mà “buyi trần nhường đã làng làng sạch ۱ 
ron.’ LE 


8°— Chiu Lé. 


Hình bánh quí trọng ấy là Chúa Giêsu cả phần 
xác, phần hồn; trong khi ta buồn bực đau khô 
nên thành tàm đem cái tim tê tải của ta cho 
Chúa ngự vào. Hình như vì miếng bánh ấy mà 
ta nhìn thấy đăng xa một vừng mặt trời hy 
vọnø, làm cho ta phấn khởi lên mà nhận biết 
Chua là ban cuc than của ta, là người an ủi 
ta, là người yêu ta không ai bi kip. Nin hãy 
thứ xem. 


9°— Suy nghĩ đến Chúa phải chịu Tử hình. 


Đấng sinh ra ta tự hạ làm người, xél con 
đường dau khó mà chịu moi sự nhục nhăn 
thống thiết trong ba mươi ba năm, rồi lại vắc 
cày Thánh-giá, đầu đội mũ gai, trước một lũ 
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röð phi bang, bị đóng danh chán, hai tay căng 
thẳng, giọt mau tuón roi... Hoi vi ai? — Vi ta. 
Hoi ta då chịu duoc khô như vay chưa? 
Chưa. Vậy ta hay nghi đến cái tử hình rất rit 
của Chia ta kia mà khuây cái khô của ta di. 


10° — Hy vong cho đến cùng. 


Thật vậy nếu đã không có hy vong tbi cuộc 
đời te ngắt mà cái sống là cái sống thừa. Hy 
vọng cũng như thứ cây mọc ở bo bé, sóng 
võ suốt ngày rü trước cái sức khoẻ vô song 
nó chỉ đập, chỉ pha, mà cây kia van nầy nụ 
tươi hoa, 

Thê phong lãnh nguyệt, mùa đông ta có 

ngại gi, đau đớn é ché, cái dau khó nhục 
nhăn ta có ngai gi, con mat ta hình như xiên 
thủng đảm mây đen sạm mà nhìn theo cái thần 
hy vong! Thần hy vong! áo đỏ, cành vàng! 
- Thần hy vọng! đoá hoa bất tử, ta muốn đem 
bút cánh må rắc trên bước ta di. Rac bao 
nhiêu thì lại mọc thêm ra mai mà môi doa 
mọc thêm lại càng xinh càng dep. Hoa xinh 
đẹp, lòng ta xinh đẹp! Thần hy vọng hãy lại 
cùng ta. 


Gió to làn song càng cao, trong giây phút 


máy chết, tầu chìm; hàng nghìn thủy thủ bắp 


thịt nở, ngực, vai to, trong chớp mắt đã làm 
mồi cho cá bề, một đống sương khô cùng cây 
có dưới đáy khơi trong vài năm sẽ theo luật 
tự nhiên mà tiêu riệt. Thế mà này, trong bến 
tầu đang làm lễ hạ thủy cho chiếc tầu lớn, lại 
hàng nghìn thủy thủ mặt mày hớa hở phó thân 
cho thần hy vọng mà vui bước khinh làn 
sóng bé. Hy vọng day! 

‹ Cảnh ngộ càng thất vọng bao nhiêu thì lại 
cán phải hy vong ở Chúa bấy nhiêu.» St Ignace. 

« Khi moi cái đã mất tiệt cả rồi, lúc đó là 
lúc sinh sản ra anh hùng hào kiệt. » Lacordaire. 


* 
* = 


Bài thuốc mười vị này tùy má da giảm, hoặc 
thêm: yêu mến — hy sinh — tận lâm — theo 
gương các thánh — ngửa mặt trông trời mà 
nghe tiếng thiêng liêng dạy bảo. 

Than ôi! trong quãng đường đời moi bước 
là một bước chua cay, cái tê tái khô thương ấy 
tôi dà phải nếm từ lúc sơ sinh, tir khi cái sầu 
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 trác-tv nó đưa tôi vào đời côi cut. Đến năm hai 
mươi hai tudi tôi được là người Hội-thánh, từ 
- lüc đó tôi cũng có khó, song tôi không oán cái 
_ khó vì tôi tìm trong cái khó thấy một nghĩa 
ˆ thiêng liêng mà nghĩa ấy trong câu: « Le chré- 
7 tien est un autre Christ» gồm hết cả vay. 
` Lay Chúa, tôi xin thủ rằng Chúa rất nhân từ, 
- rát khoan dung. Than ôi ! chẳng qua loài người 
- như một cây tre cày trúc vật vờ trước gió, nếu 
- chang biết đến Chúa phóng sống được sao? må 
cải sống kia có đi giống nữa có chăng là cái 
__ sống thừa. 
۲ 101 khách tuni lâm, người nước mắt, trên 
- thế 16 mit mù, nén chọn một đời có mục dich. 
- Muc dich của đời là tìm cho đến cái nguồn gốc, 
- là didên quê hương, xin ngầng đầu nhìn lên 
- trên mấy từng xanh, suy đến Đấng chi công chi 
- chính, Đấng bất hủ bất riệt, Đấng vô cùng vô 
_ dói, Đấng Tạo-hoá đã sinh ra ta. 
Biết đến Đấng ấy, phục tùng cùng Đấng ấy 
… thi cái đau khó hàng ngày sé là cái suóng vui 
- sẽ là cái tự kiêu được cùng con Đấng ấy là Giê- 
- su mà cùng chịu dau don dé mua chuộc, lấy 
lại nước thiên đàng. 
Bốn mươi thế kỷ đều là: «Cái dau khô là thù» 


"ET 


chi có một Chua Giêsu đồi đi mà hình như bao — 
lớn lên rằng: «Cai đau khô là bạn thiết, » | 
« Beati qui lugent. Ai khóc là người sang 
stöng. » ad 
Hiðu chăng câu nói sâu xa của các thánh, của. 3 
những vị ngày nay hiền vinh ở nơi cực lạc 2.2 
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